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I. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Nhận định, đánh giá tình hình thông qua tổng hợp các số liệu 
1. Chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ
( Nêu số liệu và đánh giá chung về tình hình tạm giữ, việc giải quyết tạm giữ)
- Số người bị tạm giữ chết… (do tự sát…; đánh nhau …; bệnh lý …; nguyên nhân khác …), ví dụ điển hình.
- Số người bị tạm giữ bỏ trốn …(trong đó số chưa bắt lại …), ví dụ điển hình.
- Số người bị tạm giữ quá hạn… nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan và kết quả  xử lý.
- Số người bị tạm giữ vi phạm nội quy, số phạm tội mới …
- Số người bị tạm giữ được trả tự do theo điểm d, Khoản 2, Điều 22 Luật tổ chức VKSND; điểm d, Khoản 2, Điều 42 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.
2. Chấp hành pháp luật trong công tác tạm giam
(Nêu số liệu và đánh giá chung về tình hình tạm giam, việc giải quyết tạm giam)
- Số người bị tạm giam chết… (do tự sát…; đánh nhau …; bệnh lý …; nguyên nhân khác …), ví dụ điển hình.
- Số người bị tạm giam trốn …(trong đó số chưa bắt lại …), ví dụ điển hình.
- Số người bị tạm giam quá hạn… nguyên nhân; trách nhiệm của từng cơ quan và kết quả xử lý.
- Số người bị tạm giam vi phạm nội quy, số phạm tội mới …
- Số người bị tạm giam được trả tự do theo điểm d, Khoản 2, Điều 22 Luật tổ chức VKSND; điểm d, Khoản 2, Điều 42 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.
3. Chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự
3.1.Thi hành án tử hình
- Tổng số người bị kết án tử hình:…(cũ …, mới …). 
+ Xét xử phúc thẩm hủy án …, xét xử phúc thẩm giảm xuống chung thân…; ân giảm xuống chung thân …); 
+ Chết … (tự sát …, bệnh lý …).
- Số người bị kết án tử hình hiện đang tạm giam …, trong đó: số mới xét xử sơ thẩm …; số đã xét xử phúc thẩm …; số có quyết định không kháng nghị của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC …; số đủ điều kiện thi hành …; hoãn thi hành án …; số người bị kết án tử hình trốn …
- Số người còn lại: …người, trong đó có… người đã có quyết định thi hành án, đã thi hành. 
3.2.Thi hành án phạt tù
(Nêu số liệu cụ thể…)
- Số phạm nhân chết …(do tự sát…; đánh nhau …; bệnh lý …; nguyên nhân khác …).
- Số phạm nhân trốn … (trong đó số chưa bắt lại …), ví dụ điển hình.
- Số phạm nhân vi phạm nội quy … số phạm tội mới …
- Số phạm nhân được trả tự do theo Điểm C Khoản 2 Điều 25 Luật tổ chức VKSND…
3.3. Các hình phạt khác (án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất…)
3.4. Việc chấp hành pháp luật trong việc xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính còn lại tại Tòa án nhân dân
4. Vi phạm pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
4.1. Vi phạm pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng
- Vi phạm của Cơ quan điều tra (trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam và thi hành án).
- Vi phạm của Viện kiểm sát (trong lĩnh vực kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án).
- Vi phạm của Tòa án (trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam và thi hành án).
4.2. Vi phạm pháp luật của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; cơ quan thi hành án; cơ quan được giao một số nhiệm vụ về thi hành án hình sự
Nêu khái quát từng dạng vi phạm cụ thể trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; số lượng mỗi vi phạm của từng cơ quan mà VKS phát hiện được thông qua hoạt động kiểm sát. 
4.3 Vi phạm pháp luật trong việc xem xét quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính còn lại tại Tòa án nhân dân.
II. HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT 
· Kết quả công tác kiểm sát  
1.1. Kết quả công tác kiểm sát việc tạm giữ 
- Nêu kết quả hoạt động kiểm sát như: trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ; kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị …
- Những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp được phát hiện.
- Các biện pháp tác động của VKS khi phát hiện vi phạm pháp luật (số lượng kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đã được ban hành đối với từng cơ quan, từng cấp).
1.2. Kết quả công tác kiểm sát việc tạm giam 
- Nêu kết quả hoạt động kiểm sát như: trực tiếp kiểm sát Trại tạm giam; kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị …
- Những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp được phát hiện.
- Các biện pháp tác động của VKS khi phát hiện vi phạm pháp luật (số lượng kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đã được ban hành đối với từng cơ quan, từng cấp).
1.3. Kết quả công tác kiểm sát thi hành án hình sự
- Nêu kết quả hoạt động kiểm sát như: trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án hình sự; kiểm tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị …
- Những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp được phát hiện.
- Các biện pháp tác động của VKS khi phát hiện vi phạm pháp luật (số lượng kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đã được ban hành đối với từng cơ quan, từng cấp).
1.4. Kết quả công tác kiểm sát trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại Tòa án nhân dân
1.5. Kết quả công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính còn lại tại Tòa án nhân dân
1.6. Kết quả công tác kiểm sát việc xét khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với các quyết định hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính còn lại tại Tòa án nhân dân
2. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 
- Thụ lý ... đơn (khiếu nại .., tố cáo …, kiến nghị, phản ánh …), trong đó: thụ lý cũ … , thụ lý mới …
- Đã giải quyết: ... đơn (khiếu nại .., tố cáo …, kiến nghị, phản ánh …), trong đó:
+ Trả lời bằng văn bản: … đơn;
+ Chuyển đơn và hướng dẫn đương sự: … đơn;
+ Lưu đơn đã giải quyết: … đơn;
- Đang giải quyết: ... đơn (khiếu nại ..., tố cáo…, kiến nghị, phản ánh …).
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành 
2. Công tác tham mưu, tổng hợp
3. Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị và ban hành thông báo rút kinh nghiệm (nêu, đánh giá tình hình, số liệu)
4. Công tác xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học, sơ kết, tổng kết, tập huấn nghiệp vụ (tiến độ thực hiện)
5. Công tác phối hợp 
IV.  NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG ...
Nêu nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng tiếp theo để thực hiện kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra. 
Trên đây là kết quả công tác tháng …và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng...của Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự./.


	  Nơi nhận:
- Vụ 8 VKSNDTC (để báo cáo);
- Lãnh đạo Viện phụ trách (để báo cáo);
- Văn phòng tổng hợp (để tổng hợp);
- Lưu: VT (... bản). 
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